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Mẫu số 01 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ TIỀN KÝ QUỸ 

 

Kính gửi: Trung tâm Lao động ngoài nƣớc.  
 

Họ và tên (Chữ in hoa)  ……………….…………...................................... 

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………….. 

CMND/Căn cƣớc công dân/hộ chiếu số:…………………...……ngày 

cấp………….….. cơ quan cấp…………………………………………………  

Đăng ký thƣờng trú tại: ………………………………………………….. 

Địa chỉ cƣ trú hiện tại:....……………………………................................ 

Điện thoại liên hệ: …………….… Điện thoại ngƣời thân:..…………….. 

I. ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG VÀ LÝ DO HOÀN TRẢ TIỀN KÝ 

QUỸ (ngƣời lao động tích V vào ô ): 

         

  1. Lao động mới 
 Hàn Quốc từ chối cấp visa 

 Doanh nghiệp Hàn Quốc hủy hợp đồng 

lao động  

 Sức khỏe không đạt 

 Lý do khác:…………………………… 

  2. Lao động tái nhập cảnh 

II. THÔNG TIN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ 

Ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội:…………………...................... 

Số tài khoản ký quỹ: ……………………..…………………………….. 

Tôi xin cam đoan các thông tin kê khai trên đây hoàn toàn đúng sự thực. 

Đề nghị quý cơ quan thực hiện các thủ tục để tôi đƣợc nhận lại tiền ký quỹ. 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG 

(Nơi người lao động đăng ký thường trú) 

.........., ngày .........tháng........năm ........ 

Người đề nghị 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 02  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
________________________________________ 

GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ TIỀN KÝ QUỸ 

Kính gửi: Trung tâm Lao động ngoài nƣớc. 
 

Họ và tên (Chữ in hoa)  ……………….…………...................................... 

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………….. 

CMND/Căn cƣớc công dân/hộ chiếu số:…………………...……ngày 

cấp………….….. cơ quan cấp………………………………………..………  

Đăng ký thƣờng trú tại: ………………………………………………….. 

Địa chỉ cƣ trú hiện tại:....……………………………............................... 

Điện thoại liên hệ: ………….… Điện thoại ngƣời thân:..……………….. 

I. ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG (ngƣời lao động tích V vào ô ): 
 

Ngày nhập cảnh Hàn Quốc: …...../………/………... 

Ngày về nƣớc:   ……....../………/…………………. 

Số thẻ ngƣời nƣớc ngoài tại Hàn Quốc:…................... 

Loại thị thực (trƣờng hợp chuyển thị thực cƣ trú): …. 

Lý do về nƣớc: ……………..………………………. 

 Hoàn thành hợp đồng  

 Chấm dứt hợp đồng 

trƣớc hạn 

 Chuyển thị thực cƣ trú 

 Khác:……………... 

Lý do……………… 

II. THÔNG TIN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ 
 

Ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội:….……………………............. 

Số tài khoản ký quỹ: ……………………..……………………………… 

Tôi xin cam đoan các thông tin kê khai trên đây hoàn toàn đúng sự thực. 

Đề nghị quý cơ quan thực hiện các thủ tục để tôi đƣợc nhận lại tiền ký quỹ. 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG 

(Nơi người lao động đăng ký thường trú) 

............., ngày .........tháng........năm ....... 

Người đề nghị 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 03 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ TIỀN KÝ QUỸ 

Kính gửi: Trung tâm Lao động ngoài nƣớc.  
 

A. Thông tin về ngƣời thừa kế hợp pháp của ngƣời lao động  

Họ và tên (Chữ in hoa)  …………..... Ngày, tháng, năm sinh: ………… 

Đăng ký thƣờng trú tại: ………………………………………………….. 

CMND/Căn cƣớc công dân:……..…ngày cấp…….. cơ quan cấp……… 

Điện thoại liên hệ: ………………………….…………………..…….… 

Quan hệ với ngƣời lao động (vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh, chị, em,….) :…  

B. Thông tin về ngƣời lao động 

Họ và tên (Chữ in hoa)  ……………….………….................................... 

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………. 

CMND/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:…………………...……ngày 

cấp………….….. cơ quan cấp…………………………………………………  

Đăng ký thƣờng trú tại: ………………………………………………….. 

I. ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG (ngƣời lao động tích V vào ô ): 
 

Ngày nhập cảnh Hàn Quốc: 

…...../………/………... 

Số thẻ ngƣời nƣớc ngoài tại Hàn 

Quốc:…………...... 

 Bị chết  

 Bị mất tích 

 Khác:………….... 

Lý do………………. 

II. THÔNG TIN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ 

Ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội:…………………................... 

Số tài khoản ký quỹ: ……………………..……………………………… 

Tôi xin cam đoan các thông tin kê khai trên đây hoàn toàn đúng sự thực. 

Đề nghị quý cơ quan thực hiện các thủ tục để tôi đƣợc nhận lại tiền ký quỹ. 
 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG 

(Nơi người lao động đăng ký thường trú) 

.........., ngày .........tháng........năm ....... 

Người đề nghị 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 04 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC 

___________________ 

Số:          /TB-TTLĐNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

Hà Nội, ngày ……  tháng ......  năm .... 

 

THÔNG BÁO 

Về việc xử lý tiền ký quỹ đi làm việc tại Hàn Quốc  

theo Chương trình EPS của ông (bà)………… 
______________ 

 

                   Kính gửi:  

- Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội... 

- Hội sở chính Ngân hàng Chính sách xã hội. 
 

Căn cứ Quyết định số ……../2020/QĐ-TTg ngày ..../..../2020 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với ngƣời lao động đi làm 

việc tại Hàn Quốc theo Chƣơng trình EPS; 

Căn cứ Hợp đồng đƣa ngƣời lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo 

Chƣơng trình EPS số……...... ngày…..../...../............ giữa Trung tâm Lao 

động ngoài nƣớc và ông (bà)..........................; 

Căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc về 

việc thực hiện Hợp đồng lao động của ông (bà)…………………………….; 

Trung tâm Lao động ngoài nƣớc, Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

thông báo về việc xử lý tiền ký quỹ của: 

Ông (bà)…………………………….Sinh ngày ….. tháng ….. năm …… 

Số hộ chiếu:...........................................; cấp ngày …...../......../.......;  

Nơi đăng ký thƣờng trú trƣớc khi đi làm việc tại Hàn Quốc:.................... 

.………………………………………………………………………………… 

Lý do xử lý: Bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo Hợp đồng lao động/Ở 

lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động và hết hạn cư trú 

Hồ sơ kèm theo:………………………………………………………………… 

Đề nghị quý cơ quan thực hiện thủ tục cần thiết theo quy định để xử lý 

tiền ký quỹ nêu trên và thông báo kết quả cho Bộ Lao động - Thƣơng binh và 

Xã hội./. 
 

 Nơi nhận:                                                                                

- Nhƣ trên; 

- ............ 

- Lƣu: VT, ......              

GIÁM ĐỐC 
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